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Câu 1: Đặt dấu câu thích hợp vào chỗ có ô trống trong đoạn trích sau 

a. Một chú thỏ phóng nhanh 

Chẹn nấp vào bụi vắng 

Và tất cả im ắng 

Từ ngọn cỏ          làn rêu… 

Chợt một tiếng chim kêu:  

- Chiếp       chiu     chiu      Xuân tới       

(Võ Quảng)  

b. Đã dậy chưa hả trầu 

Tao hái vài lá nhé 

Cho bà và cho mẹ 

Đừng lụi đi trầu ơi 

(Trần Đăng Khoa)  

c. Do chúng tôi ngu ngốc nên đã làm hại người      chúng tôi sẽ đền bù cho người      

mong người tha tội chết cho   

- Loại Vượn chúng bay có gì đáng giá mà đền với bù 

- Chúng tôi sẽ đền cho các ông của quý mà chúng tôi bắt chước người nhặt được ở trong 

rừng 

- Ta thèm vào những hòn đá cuội chúng bay nhặt được ven suối 

- Thế thì chúng tôi sẽ đền ông các hoa quả mà chúng tôi hái được khắp núi rừng    Chúng 

tôi có cả một kho  

- Ta thềm vào các thứ hoa quả của lũ chúng bay 

- Thế thì chúng tôi sẽ cho bầy vượn làm nương giúp ông 

- Chả bõ công giúp     chúng sẽ xé nát nương ngô của ta thôi  

(Theo truyện cổ tích Chàng ngàn mụn hạt cơm)  

Câu 2: Đoạn văn sau đây đã cố ý xóa một số dấu câu. Em hãy vận dụng kiến thức về dấu 

câu đã học để khôi phục lại các dấu câu đã bị xóa.  

Tôi giật sững người chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ thoạt tiên là sự 

ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện sau đó là xấu hổ dưới mắt em tôi tôi hoàn hảo đến thế kia ư 

tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi” vậy mà dưới mắt tôi 

thì... 

(Tạ Duy Anh)  

Câu 3: Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau 

a. Thiếu niên nhi đồng là mầm non của đất nước.  

b. Sáng hôm ấy bằng chiếc xe máy cũ bố tôi đã chạy về thăm bà nội bị ốm.  
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c. Bác Tâm mẹ của Nam đang chăm chú làm việc.  

d. Ngày xưa có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sơm phải tự đùm bọc nuôi nhau.  

e. Họ hàng nhà cò nhà diệc nhà bồ nông đến ăn ở khúc sông dập dìu tôm cá.  

Câu 4: Viết một đoạn văn khảong 10 câu kể lại một truyện đã đọc, đã nghe, trong đó có sử 

dụng dấu (?) và dấu (!).  

Gợi ý: 

Câu 1: HS tự làm  

Câu 2:  

Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự 

ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia 

ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới 

mắt tôi thì... 

Câu 3:  

a. Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.  

b. Sáng hôm ấy, bằng chiếc xe máy cũ, bố tôi đã chạy về thăm bà nội bị ốm.  

c. Bác Tâm, mẹ của Nam, đang chăm chú làm việc.  

d. Ngày xưa, có hai anh em nhà kia, cha mẹ mất sơm phải tự đùm bọc nuôi nhau.  

e. Họ hàng nhà cò, nhà diệc, nhà bồ nông đến ăn ở khúc sông dập dìu tôm cá.  

Câu 4: Viết theo đúng yêu cầu. Mách em một mẹo nhỏ: để có được những câu có dấu hỏi 

và dấu chấm than. Em nên viết một đoạn câu đối thoại của các nhân vật trong truyện là 

thuận lợi nhất.  
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